MỤC TIÊU DÀI HẠN THÁNG 1 TỚI THÁNG 5 NĂM 2021.
0: trẻ không thực hiện được, 1 trẻ thực hiện với sự trợ giúp, 2: trẻ thực hiện được
Học sinh: Minh Quân	Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng

	
Lĩnh Vực
	

Mục tiêu
	
Kết quả

	

Nhận Thức
	NNKH
· Nhận biết được số 3.
· Nhận biết được số 4.
· Nhận biết trời tối, trời sáng.
· Nhận biết được các loại rau: rau cải, rau ngót, rau muống.
· Nhận biết được các tờ tiền Việt Nam có mệnh giá nhỏ: một nghìn,hai nghìn, năm nghìn.
	2
2
2

	Ngôn Ngữ - Giao Tiếp
	- Học chữ: u, ư, v, x, y.

	2

	Vận Động Tinh
	- Biết cài khuy áo.
- Biết xâu vòng tay bằng hạt nhỏ.
- Biết xếp hạt giấy.
	2
2


	Hướng Nghiệp
	
- Làm quen với nghề làm hương.
	2


Phụ huynh	Giáo viên dạy trẻ





( Kí, ghi rõ họ tên)	( Kí , ghi rõ họ tên)

[bookmark: 2._Mục_tiêu_ngắn_hạn_tháng_(01/2020)]Kế hoạch ngắn hạn tháng (01/2021)
Học sinh: Minh Quân
	Lĩnh Vực
	Mục Tiêu
	Kết Quả

	Nhận Thức
	- Nhận biết số 3.
	2

	Ngôn Ngữ - Giao Tiếp
	- Học chữ u, ư.
	2

	Kỹ Năng Sống
	- Biết cài khuy áo.
	2




[bookmark: Kế_hoạch_giáo_dục_ngắn_hạn__(01/2020)]HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGẮN HẠN THÁNG 1/2021.
Học sinh: Minh Quân	Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng

	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	- Nhận biết được số 3.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát bộ đồ dùng học toán.
· Giáo viên giới thiệu về số 3.
· Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết số 3 thông qua các đồ dùng.
· Gắn số tương ứng.
· Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	Học chữ u, ư.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát thẻ chữ cái.
· Học chữ u, ư.
· Học sinh dùng CCNT theo yêu cầu của cô.
· Cho học sinh luyện tập thực hành.

	

- Biết cài khuy áo.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.

· Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh.

· Hỗ trợ học sinh khi cần.




[bookmark: 3._Mục_tiêu_ngắn_hạn_tháng_(05/2020)]Kế hoạch ngắn hạn tháng 2/2021.
Học sinh: Minh Quân
	Lĩnh Vực
	Mục Tiêu
	Kết Quả

	Nhận Thức
	- Nhận biết số 4.
	2

	Ngôn Ngữ-Giao Tiếp
	- Ôn chữ u, ư.
	2

	Hướng Nghiệp
	- Làm quen với nghề làm hương.
	2




Hoạt động giáo dục ngắn hạn (02/2021)

Học sinh: Minh Quân	Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng

	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	- Nhận biết được số 4.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát bộ đồ dùng học toán.
· Giáo viên giới thiệu về số 4.
· Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết số 4 thông qua các đồ dùng.
· Gắn số tương ứng.
· Giáo viên và học sinh cùng luyện tập.

	- Ôn chữ u, ư.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát thẻ chữ cái.
· Ôn chữ u, ư.
· Học sinh dùng CCNT theo yêu cầu của cô.
· Cho học sinh luyện tập thực hành.

	- Làm quen với nghề làm hương.
	· Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương.
· Giáo viên hướng dẫn học sinh cách ngồi vào bàn làm hương đúng tư thế.
· Giáo viên cho học sinh luyện tập thực hành.



	
	- Giáo viên quan sát và hỗ trợ nếu cần.




[bookmark: 4._Mục_tiêu_ngắn_hạn_tháng_(06/2020)][bookmark: Học_sinh:_Minh_Quân]Kế hoạch ngắn hạn tháng (03/2021)
Học sinh: Minh Quân
	Lĩnh Vực
	Mục Tiêu
	Kết Quả

	Nhận Thức
	- Nhận biết trời tối, trời sáng.
	2

	Ngôn Ngữ-Giao Tiếp
	- Học chữ v, x, y.
	2

	Vận Động Tinh
	- Tô màu con chó không lem ra ngoài.
	2



Hoạt động giáo dục ngắn hạn (03/2021)

Học sinh: Minh Quân	Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng

	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	- Nhận biết được trời tối, trời sáng.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát video/tranh.
· Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn học sinh nhận biết như thế nào là trời tối, trời sáng.
· Học sinh luyện tập.

	Học chữ v, x, y.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát thẻ chữ cái.
· Học chữ ô, ơ.
· Học sinh dùng CCNT theo yêu cầu của cô.
· Cho học sinh luyện tập thực hành.

	- Biết xâu vòng tay bằng hạt nhỏ.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát video/tranh.
· Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh từng bước.
· Giáo viên và học sinh luyện tập.
· Trò chơi: giáo viên và học sinh thi đua xâu vòng tay, trong thời gian 3 phút, ai xâu được nhiều vòng hơn sẽ là người chiến thắng.



Kế hoạch ngắn hạn tháng (04/2021)
Học sinh: Minh Quân
	Lĩnh Vực
	Mục Tiêu
	Kết Quả

	Nhận Thức
	· Nhận biết được các loại rau: rau cải, rau ngót, rau muống.
	

	Ngôn Ngữ-Giao Tiếp
	- Ôn chữ v, x, y.
	

	Hướng nghiệp
	- Làm quen với nghề làm hương.
	



Hoạt động giáo dục ngắn hạn (04/2021)

Học sinh: Minh Quân	Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng

	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	Nhận biết được các loại rau: rau cải, rau ngót, rau muống.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
· Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn học sinh nhận biết các đặc điểm cơ bản của từng loại rau: rau cải, rau ngót, rau muống.
· Học sinh chỉ đúng loại rau giáo viên yêu cầu.
· Học sinh luyện tập.

	Ôn chữ v, x, y.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát thẻ chữ cái.
· Ôn chữ: v, x, y.
· Học sinh dùng CCNT theo yêu cầu của cô.
· Cho học sinh luyện tập thực hành.

	Làm quen với nghề làm hương.
	· Giáo viên giới thiệu về nghề làm hương.
· Giáo viên hướng dẫn học sinh cách ngồi vào bàn làm hương đúng tư thế.
 - Giáo viên cho học sinh luyện tập thực hành.
 - Giáo viên quan sát và hỗ trợ nếu cần.





Kế hoạch ngắn hạn tháng (05/2021)
Học sinh: Minh Quân
	Lĩnh Vực
	Mục Tiêu
	Kết Quả

	Nhận Thức
	- Nhận biết được các tờ tiền Việt Nam có mệnh giá nhỏ: một nghìn,hai nghìn, năm nghìn.
	

	Ngôn Ngữ-Giao Tiếp
	- Ôn chữ u, ư, v, x, y.
	

	Vận Động Tinh
	- Biết xếp hạt giấy.
	



Hoạt động giáo dục ngắn hạn (05/2021)

Học sinh: Minh Quân	Người thực hiện: Nguyễn Thị Hằng

	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	- Nhận biết được các tờ tiền Việt Nam có mệnh giá nhỏ: một nghìn,hai nghìn, năm nghìn.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát vật thật.
· Giáo viên giới thiệu và hướng dẫn học sinh nhận biết các dấu hiệu cơ bản và số trên mỗi tờ tiền.
- Học sinh chọn đúng mệnh giá giáo viên yêu cầu.
· Học sinh luyện tập.

	· Ôn chữ u, ư, v, x, y.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát thẻ chữ cái.
· Ôn chữ u, ư, v, x, y.
· Học sinh dùng CCNT theo yêu cầu của cô.
· Cho học sinh luyện tập thực hành.

	- Biết xếp hạt giấy.
	· Giáo viên cho học sinh quan sát video/tranh.
· Giáo viên làm mẫu và hướng dẫn học sinh từng bước.
· Giáo viên và học sinh luyện tập.
· Trò chơi: giáo viên và học sinh thi đua gấp hạt giấy, trong thời gian 5 phút, ai gấp được nhiều vòng hơn sẽ là người chiến thắng.




